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                                                           TOÁN 
Bài 19: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố nhận biết, chuyển đổi và tính toán với đơn vị đo thời gian đã học.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị thời gian.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ .
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
 - SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: 5 phút = ? giây
+ Câu 2:  240 giây = ? phút
+ Câu 3: Các em sinh năm 2014, năm đó thuộc thế kỉ nào?
+ Câu 4: Lê Lợi lên ngôi vua năm 1428, năm đó thuộc thế kỉ nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
300 giây
4 phút
Thế kỉ XXI

Thế kỉ XV

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Củng cố nhận biết, chuyển đổi và tính toán với đơn vị đo thời gian đã học.
- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến đơn vị thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh bảng con: 
a. 5 ngày = ? giờ               2 tuần = ? ngày
4 giờ 10 phút = ? phút
b. 2 giờ = ? phút               28 ngày = ? tuần
2 phút 11 giây = ? giây
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV chia nhóm 2, HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu học sinh xác định được năm và xem năm đó thuộc thế kỉ nào khi biết một năm khác và khoảng cách giữa hai năm đó.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cung cấp thêm thông tin cho HS: Khi mới thành lập vùng đất Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ chí Minh) được gọi là phủ Gia Định. GV cho HS quan sát  một số hình ảnh về thành phố Sài Gòn – Gia Định ngày xưa kèm theo thông tin năm hoặc thế kỉ (những bức vẽ, ảnh chụp người Pháp thế kỉ XIX)
Bài 3: Chọn thời gian thích hợp cho mỗi trường hợp (Làm việc theo nhóm hoặc thi Ai nhanh, ai đúng) 
- GV chia nhóm hoặc thi để hoàn thành bài
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- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
- GV có thể yêu cầu HS về nhà hãy thử chạy 100 m xem mình đạt thành tích là bao nhiêu giây.
Bài 4. (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài
- GV mời 1 HS nêu cách làm:



- Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ.

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận, xét tuyên dương.
- GV lưu ý: Số liệu về thời gian khai thác, số chuyến bay trong bài được mô phỏng theo số lượng thực tế của các máy bay thương mại đường dài. Thực tế, số lượng chuyến bay mỗi chiếc máy bay thực hiện được có thể còn lớn hơn số lượng trong bài.
Bài 5. (Làm việc nhóm 2) 
- GV chia nhóm 2, HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
- Mời các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS lần lượt làm bảng con 
a. 5 ngày = 120 giờ       2 tuần = 14 ngày
4 giờ 10 phút = 250 phút
b. 2 giờ = 120 phút       28 ngày = 7 tuần
2 phút 11 giây = 131 giây
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS đọc
- Các nhóm làm việc theo phân công.
- 1 nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.
+ Thành phố Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ chí Minh) được thành lập năm 1698 thuộc thế kỉ XVII.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS quan sát.








- HS làm việc theo yêu cầu.
- Kết quả:
+ Nam chạy 100m -> 20 giây
+ Thời gian chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng -> 1 giờ
+ Tuổi của cây gỗ đỏ -> 78 năm
- HS nhận xét, lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS lắng nghe yêu cầu.


- HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài.
- 1 HS trình bày cách làm: Đầu tiên, tính số năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 2009. Tiếp theo tính tổng số chuyến bay.
- HS làm việc theo yêu cầu
Bài giải
     Số năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 2009 là:
2009 – 2001 = 8  (năm)
     Số chuyến bay máy bay đã thực hiện trong 8 năm là: 
400 x 8 = 3200 (chuyến bay)
                      Đáp số: 3200 chuyến bay
- HS nhận xét bài bạn

- HS làm việc theo yêu cầu
a. Thế kỉ XXI có 24 năm nhuận
b. Năm cuối cùng của thế kỉ XX là một năm nhuận. Năm đó là năm 1998. 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi Đố bạn sau bài học để học sinh củng cố về chuyển đổi và tính toán với đơn vị đo thời gian đã học 
- Ví dụ: HS 1: 5 ngày = ? giờ, sau đó đố 1 HS khác bất kì, HS trả lời đúng sẽ được quyền đố HS khác. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................






TIẾNG VIỆT
Bài 17: ĐỌC: VẼ MÀU 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ Vẽ màu, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc,suy nghĩ của bạn nhỏ khi vẽ tranh. 
- Nhận biết được các màu sắc của sự vật, cách gọi màu sắc của sự vật trong bài thơ, nhận xét được đặc điểm, cách gọi màu sắc của sự vật cùng những cảm xúc, suy nghĩ của bạn nhỏ.
- Hiểu điều tác giả muốn nói có bài thơ. Cần trân trọng, phát huy năng lực tưởng tượng, sáng tạo của mỗi cá nhân.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Hiểu ý nghĩa nội dung, vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi .
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài thơ, biết thể hiện sự trân trọng những sáng tạo của bản thân.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV gọi 2 học sinh đọc nối đoạn bài: Trước ngày xa quê.
- HS đọc xong giáo viên hỏi câu hỏi về nội dung bài
? Vì sao bạn nhỏ lại xa quê?
? Buổi chia tay của bạn nhỏ có gì đặc biệt?

- GV  nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu chủ điểm
(GV đưa tranh chủ điểm lên màn hình- PP)
? Hãy quan sát và cho biết bức tranh nói với em điều gì về chủ điểm này?
- GV nhận xét chốt: Tranh chủ điểm có các hình ảnh, nét vẽ sinh động, ngộ nghĩnh. Đó là bức tranh tượng trưng cho thế giới của trí tưởng tượng và sáng tạo.
- GV giới thiệu bài.
- GV khái quát và giới thiệu vào bài thơ.
	- HS đọc bài



- Bạn nhỏ theo bố lên thành phố học.
- Buổi chiều trước khi lên thành phố, thầy giáo cùng các bạn đến chia tay bạn nhỏ. Khác hẳn mọi khi hôm nay các bạn ít cười đùa, kẹo cũng chẳng ăn…
- HS nêu ý kiến, cảm nhận của cá nhân.


- HS giới thiệu về một bức tranh em vẽ.
- HS giới thiệu về màu sắc sử dụng trong tranh đó.
- Các bạn nêu cảm nhận, tưởng tượng của em về bức tranh của bạn.


	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm bài thơ Vẽ màu, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của bạn nhỏ khi vẽ tranh. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 khổ thơ theo thứ tự
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: lá, làm, rặng cây, màu nâu, này, thả nắng, nhuộm …..
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Màu đỏ/ cánh hoa hồng/
Nhuộm bừng/cho đôi má/
Còn màu xanh /chiếc lá/
Làm mát/ những rặng cây. //
	
- HS lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 5 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ theo nhịp thơ, nhấn giọng các từ ngữ chỉ màu sắc (màu đỏ, màu xanh, nắng vàng,áo tím…), thể hiện cảm xúc vui tươi, hồn nhiên của bạn nhỏ
- Mời 5 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 khổ thơ và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 5 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: Hiểu điều tác giả muốn nói có bài thơ. Cẩn trọng, phát huy năng lực tưởng tượng, sáng tạo của mỗi cá nhân.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc câu hỏi 1?

- Câu 1: GV yêu cầu HS dùng bút chì tìm và gạch chân các từ ngữ chỉ màu sắc cho mỗi sự vật yêu cầu trong câu hỏi 1.


- GV soi phiếu bài tập nhận xét.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Câu 2: Các khổ thơ 2,3,4 nói về màu sắc của các cảnh vật ở những thời điểm nào?






- GV nhận xét, tuyên dương

- Câu 3: Theo em bạn nhỏ muốn nói gì qua 2 dòng thơ: “Em tô thêm màu trắng/ Trên tóc mẹ sương rơi.”?

- GV nhận xét, tuyên dương
- Câu 4: Nếu được vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn em sẽ vẽ gì? Em sẽ chọn màu nào để vẽ? Vì sao?
(GV dẫn dắt, khuyến khích sự sáng tạo của HS)
- GV nhận xét, tuyên dương
? Các em cũng như bạn nhỏ trong tranh đã làm thế nào để có thể vẽ nên được những bức tranh đẹp, màu sắc tươi tắn?
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: 
	
- HS tìm trong bài thơ các từ ngữ chỉ màu sắc cho các sự vật dưới đây: ...
- HS làm cá nhân.
- HS thảo luận nhóm 2 và hoàn thành phiếu bài tập.
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- HS suy nghĩ cá nhân và trao đổi nhóm 2 nêu ý kiến.
+ Khổ thơ thứ 2 nói về màu sắc của cảnh vật ở thời điểm buổi sáng (vì có từ bình minh)
+ Khổ thơ thứ 3 nói về màu sắc của cảnh vật ở thời điểm buổi chiều (vì có từ hoàng hôn)
+ Khổ thơ thứ 4 nói về màu sắc của cảnh vật ở thời điểm buổi đêm (vì có đêm)
- Khi bạn nhỏ tô thêm màu trắng trên tóc mẹ có lẽ bạn nhỏ đã nghĩ rằng mẹ bạn nhỏ đã già, tóc đã điểm bạc, mái tóc mẹ nói lên sự vất vả của mẹ. Bạn nhỏ rất yêu và thương mẹ. 

– HS nêu ý tưởng và giới thiệu về bức tranh của mình đã tưởng tượng và vẽ. Giải thích lí do chọn đề tài và màu sắc tô trong tranh.
- HS: chúng em quan sát kĩ cảnh vật thiên nhiên, tưởng tượng, sáng tạo qua đó nói lên ước mơ tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu con người.

	3.2. Học thuộc lòng.
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ
+ Mời HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ Mời HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ Mời HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Mời HS đọc thuộc lòng trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc thuộc lòng bài thơ.
+ HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Một số HS đọc thuộc lòng trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi: Bắn tên sau bài học để học sinh thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                                                                  





















TIẾNG VIỆT
TIẾT 2:LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  BIỆN PHÁP NHÂN HOÁ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết được khái niệm biện pháp nhân hoá và nhận biết được biện pháp nhân hoá.
- Tìm được các sự vật được nhân hoá trong câu, đoạn văn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài .Viết được câu văn có sử dụng biện pháp nhân hoá.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV mở video cho HS hát và khởi động theo lời bài hát: Con chim vành khuyên.
+ Câu 1: Trong bài hát nhắc tới các con vật nào?
+ Câu 2: Bạn chim vành khuyên có những hành động nào đáng khen?
+ Câu 3: Tác giả đã dùng từ ngữ nào để gọi chích choè, chào mào, sơn ca…?
+ Câu 4: Em có nhận xét gì về các từ ngữ dung để tả hay gọi các loài chim trong bài hát?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Cách dùng các từ ngữ để gọi hay nói về người để gọi hay nói về các con vật là biện pháp gì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu qua giờ học hôm nay. GV ghi tên bài: Biện pháp nhân hoá.
	- HS tham gia hát và vận động theo lời bài hát.
+ Trong bài hát nhắc tới chim vành khuyên, chào mào, chích choè, sơn ca.
 + Bạn chim vành khuyên gọi dạ, bảo vâng, lễ phép….
+ chích choè gọi bằng anh, sơn ca - gọi bằng cô, sáo nâu – gọi bằng chị.
+ Những từ ngữ đó đều là những từ ngữ dùng để miêu tả hay gọi con người.

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện. 
- HS ghi vở

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Biết được khái niệm biện pháp nhân hoá và nhận biết được biện pháp nhân hoá.
+ Tìm được các sự vật được nhân hoá trong câu, đoạn văn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu về biện pháp nhân hoá
Bài 1: Mỗi từ in đậm trong đoạn văn dưới đây dùng để gọi con vật nào? Em có nhận xét gì về cách dùng từ ngữ đó trong đoạn văn?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài
? Bài có mấy yếu cầu?




- GV yêu cầu: đọc thầm đoạn văn - 1 HS đọc to đoạn văn.
- GV yêu cầu tìm các từ in đậm có trong đoạn văn (gạch chân bút chì sgk), hoàn thành sau đó thực hiện 2 yêu cầu bài tập 1 vào phiếu bài tập và trao đổi ý kiến trong nhóm 2. 


- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Chốt: Tác giả Xuân Quỳnh đã dùng các từ ngữ để gọi con người để nói về con vật đó chính là biện pháp nhân hoá. Khi viết câu, đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hoá sẽ làm câu văn hay đoạn văn thêm hay, sinh động hơn.
Bài 2. Tìm trong đoạn thơ dưới đây những từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người được dùng để tả các vật hoặc hoạt động tự nhiên.
- GV yêu cầu: đọc thầm đoạn thơ - 1 HS đọc to đoạn thơ.
- GV yêu cầu tìm các từ chỉ sự vật hoặc hiện tượng thiên nhiên có trong đoạn thơ (gạch chân bút chì sgk).

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV yêu cầu: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người được dùng để tả các vật hoặc hoạt động tự nhiên - hoàn thành phiếu bài tập và trao đổi ý kiến trong nhóm 2. 

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
- GV rút ra ghi nhớ: Trong 2 bài tập trên tác giả dùng cá từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động, cách gọi con người để gọi hoặc kể, tả về đồ vật, con vật hay hiện tượng thiên nhiên được gọi là biện pháp nhân hoá. 
? Vậy biện pháp nhân hoá là gì? 


? Em có nhận xét gì về câu văn, đoạn văn hay đoạn thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá? 

- GV đưa ghi nhớ(PP)
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc và đọc thầm.
- HS bài có 2 yêu cầu: 
+ Yêu cầu 1: Mỗi từ in đậm trong đoạn văn dưới đây dùng để gọi con vật nào?
+ Yêu cầu 2: Em có nhận xét gì về cách dùng từ ngữ đó trong đoạn văn?
- HS đọc to đoạn văn.

- HS làm bài cá nhân - HS làm nhóm.
[image: ]
- Các nhóm trình bày


- HS lắng nghe.





- HS làm đọc thầm - 1 HS đọc to

- HS gạch chân sgk- đổi chéo kiểm tra nhóm 2.

- Báo cáo kết quả: Các từ chỉ sự vật và hiện tượng được nhắc đến trong đoạn thơ trên là: bụi tre, hàng bưởi, chớp, sấm, cây dừa, ngọn mồng tơi.
- HS làm việc cá nhân (phiếu bài tập)
- Thảo luận nhóm 2 trao đổi ý kiến.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- Biện pháp nhân hoá là gọi hoặc kể, tả về đồ vật, con vật hay hiện tượng thiên nhiên bằng những từ vốn để gọi hoặc kể, tả người.
- Khi câu văn, đoạn văn hay đoạn thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá sẽ hay, sinh động, các con vật, đồ vật…trở lên gần gũi hơn.
- HS đọc lại ghi nhớ: 3-4 HS đọc lại 

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Tìm được các sự vật được nhân hoá trong đoạn thơ.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 3. Trong đoạn thơ dưới đây những vật và hiện tượng tự nhiên nào được nhân hoá? Chúng được nhân hoá bằng cách nào?
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4

- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và đưa ra những sự vật được nhân hoá có trong đoạn thơ.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài tập 4: Đặt 1-2 câu nói về con vật, cây cối, đồ vật….trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở. 
- GV soi bài viết học sinh.




- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh. Lưu ý HS cách viết câu.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
+ HS làm bài vào vở.
VD: + Cây chuối mẹ dang tay, vươn mình ôm lấy đàn con.
+ Trên trời có một cô mây xinh đẹp, khi thì cô mặc áo trắng như bông, khi thì cô thay chiếc áo xanh biếc, lúc thì lại diện chiếc áo hồng tươi.
- HS chia sẻ bài làm của mình: sự vật, cây cối, con vật nào được nhân hoá, nhân hoá bằng cách nào?
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	? Thế nào là nhân hoá là gì? 


? Hãy đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hoá?
- GV nhận xét,tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS: gọi hoặc kể, tả về đồ vật, con vật hay hiện tượng thiên nhiên bằng những từ vốn để gọi hoặc kể, tả người.
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào đặt câu.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................























LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
            Bài 8: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, ham học hỏi, tìm tòi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi,phiếu học tập.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	

	- Nêu đặc điểm chính về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất và sinh vật vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- 3-4HS nêu.

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
	

	2.1. Tìm hiểu về một số thuận lợi, khó khăn vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK , thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận.

	Thuận lợi
	Khó khăn

	- Vị trí địa lí: 
- Địa hình:
- Khí hậu:
- Sông ngòi:
- Đất và sinh vật
....
	- Khí hậu:
...
- Sông ngòi:
- Đất và sinh vật


	
	- Đại diện các nhóm báo cáo.

	
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV tuyên dương, khen ngợi, chốt:
	- HS lắng nghe.

	Thuận lợi
- Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa với các vùng khác.
- Địa hình thuận lợi cho giao thông, sinh hoạt và sản xuất. Vùng biển tạo điều kiện phát triển nuôi trồng và đánh bắt hải sản, giao thông đường biển và du lịch biển.
- Hệ thống sông cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất giúp phát triển giao thông đường thủy.
- Khí hậu phân mùa, có màu đông lạnh nên ngoài các cây trồng, vật nuôi nhiệt đới, có thể trồng các cây ôn đới vào mùa đông (su hào, bắp cải...); 
- Đất phù sa màu mỡ; sinh vật phong phú tạo điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng cây trồng vật nuôi.
	Khó khăn
- Nhiệt độ xuống thấp vào màu đông ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và sức khỏe của con người.



- Mùa hạ nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt.


- Sinh vật tự nhiên suy giảm, môi trường sống bị thu hẹp do tác động mạnh mẽ từ con người.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Lấy ví dụ sự ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới đời sống sản xuất của con người vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét giờ học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
                  




















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TIẾNG VIỆT - ĐỌC HIỂU                              
                                                         
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Bức tranh của em gái tôi”
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: chấp nhận, lục lọi, đít xoong, mừng quýnh,...
- Luyện đọc câu dài: 
+ Nó đưa mắt canh chừng rồi nhét tất cả vào túi/ sau khi cho màu đen nhọ nồi vào một cái lọ còn bỏ không.
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.





- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3, 4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3, 4,5, 6 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Bức tranh của em gái tôi”, khoanh vào đáp án đúng
1. Vì sao Kiều Phương được anh gọi là Mèo?
A. Vì bạn rất đáng yêu.
B. Vì mặt bạn luôn bị bôi bẩn.
C. Vì bạn hay lục lọi các đồ vật.
D. Vì bạn hay phá phách.
2. Kiều Phương đã chế tạo màu vẽ như thế nào?
A. Tự nhào bột, dùng nhọ nồi.
B. Mua bột màu về hoà nước.
C. Lục lọi màu vẽ của bố mẹ.
D. Nhờ anh tìm màu vẽ hộ.
3. Tìm 1 chi tiết thể hiện sự đáng yêu của Kiều Phương.
…………………………………………….…………………………………………….
4. Tài năng hội hoạ của Kiều Phương được phát hiện ra như thế nào?
A. Kiều Phương cho con gái chú Tiến Lê xem tranh của mình.
B. Chú Tiến Lê vô tình xem được bức tranh của Kiều Phương.
C. Bố mẹ Kiều Phương thấy con vẽ.      
D. Anh trai Kiều Phương xem trộm tranh của em gái.
5. Chú hoạ sĩ Tiến Lê đã nhận xét về Kiều Phương như thế nào?
…………………………………………….…………………………………………….
6. Điều đánh chú ý trong các bức tranh của Kiều Phương là gì?
A. ngộ nghĩnh, dễ mến
B. giống như thật
C. màu sắc rực rỡ
D. chỉ vẽ bố mẹ và anh trai

- GVcho học sinh làm theo cặp- gọi 1 HS nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  GV giáo dục HS biết trân trọng những sáng tạo của bản thân, bạn bè và những người xung quanh.
	
-1 HS lên chia sẻ.



- HS trình bày 


- HS chữa bài vào vở.
1. khoanh vào B
2. khoanh vào A
3.  Nêu chi tiết của mình
4. khoanh vào A
5. Kiều Phương là một thiên tài hội hoạ.
6. khoanh vào A


	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về những việc làm sáng tạo của mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, 





- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................



                                              


Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023
                                                           TOÁN – Tiết 48
Bài 20: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Củng cố, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích và thời gian trong các tình huống thực tế.
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: 6 ngày = ? giờ               
+ Câu 2:  3 tuần = ? ngày
+ Câu 3: 5 giờ 15 phút = ? phút
+ Câu 4: 42 ngày = ? tuần
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
+ 144 giờ
+ 21 ngày
+ 315 phút
+ 6 tuần

- HS lắng nghe.

	2. Thực hành:
- Mục tiêu: 
- Củng cố, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích và thời gian trong các tình huống thực tế.
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. (Làm việc nhóm 2) 
- Gv giới thiệu về các vật liệu dùng để làm các lớp lọc trong chai lọc nước xuất hiện trong bài.
- GV chia nhóm, yêu cầu HS quan sát, thảo luận đọc số đo cân nặng của mỗi hộp vật liệu theo ki – lô – gam.
[image: ]
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Lưu ý: GV có thể chiếu video về cách sử dụng cân đồng hồ hoặc minh họa bằng cân đồng hồ thật. Khi minh họa, GV chọn những vật có cân nặng trên 1 yến như chồng sách, cặp sách đựng đầy sách vở,…
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng (Làm việc nhóm 4) 
- GV chia nhóm 2


- Gọi các nhóm nhận xét
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài
- GV cho HS làm cá nhân và trình bày bài vào vở.

- GV mời HS chia sẻ kết quả
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV có thể cho HS thực hành bằng cách tập căn giờ với đồng hồ bấm giờ, chẳng hạn yêu cầu HS bấm đúng 20 giây hoặc 30 giây. Với hoạt động này HS có thể thực hành theo nhóm để tự điều chỉnh và đánh giá kết quả của nhau.
Bài 4: (Làm việc cá nhân) 
- GV mời 1 HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV giao việc cho HS về nhà thực hiện
	
- HS quan sát và lắng nghe


- HS làm việc theo yêu cầu.
- Trả lời: 
a. C. 5 yến
b. Có đủ 1 tạ



- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.







- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Chia sẻ kết quả trước lớp
C. 9 dm2
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS làm việc theo yêu cầu
- HS làm bài cá nhân và trình bày bài vào vở.
- Trả lời
A. Chai A: 250 giây.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.







- 1 HS nêu yêu cầu của bài.
- HS lắng nghe để thực hiện

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Ai nhanh hơn sau bài học để học sinh củng cố về tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- Ví dụ: - GV chia lớp thành 3 nhóm, phát cho HS những tấm bìa hình vuông với kích thước khác nhau và yêu cầu HS tính diện tích tấm bìa mình nhận được. Nhóm đúng và nhanh nhất sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- Hs tham gia chơi.

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

                                                             














TIẾNG VIỆT
                         VIẾT:TÌM HIỂU CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa trên một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
- Biết khám phá và trân trọng vẻ riêng của những người xung quanh, có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	-  GV kiểm tra đoạn văn HS chuẩn bị ở nhà
-  GV Nhận xét, tuyên dương. 
	-  HS đọc đoạn văn đã chuẩn bị và nêu rõ đoạn văn viết về chủ đề gì, như thế nào

	2.  Khám phá. 
- Mục tiêu:
+ Nhận biết cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa trên một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
+ Biết khám phá và trân trọng vẻ riêng của những người xung quanh, có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Đọc các đoạn văn và thực hiện yêu cầu. 
- Mời HS đọc các đoạn văn và nêu yêu cầu. 
Thảo luận nhóm 4
a.  Ý chính của đoạn văn là gì?
b. Đoạn văn tưởng tượng đã viết thêm những gì so với đoạn văn của Vũ Tú Nam?
c.  Những chi tiết đó là lời của ai?
d. Theo em các chi tiết tưởng tượng đó có gì thú vị?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài

-  GV mời cả lớp làm việc chung
-  Mời cả lớp nhận xét nhận xét.  
? Để đoạn văn thêm sinh động, hấp dẫn  người ta đã viết thêm gì vào đoạn văn trên?

- GV nhận xét chung và chốt nội dung:
Qua bài tập 1 các em đã được thấy được cái hay của đoạn khi được tưởng tượng thêm câu hội thoại làm cho đoạn văn sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Ngoài ra chúng ta còn có thể thêm lời kể hoặc tả. 
Bài tập 2: Nếu viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe, em thích cách viết nào?
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV lưu ý: Hình thức trình bày đoạn.  Viết thêm chi tiết: lời kể, lời tả ngoại hình, hành động, lời thoại,… Thay hoặc viết tiếp đoạn kết của đoạn theo trí tưởng tượng. 
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ. HS khác nhận xét, bổ sung hoặc chỉnh sửa câu trả lời.

- GV nhận xét chung. 
- GV KL: Có nhiều cách viết đoạn văn tưởng tượng như: bổ sung chi tiết lời kể, tả,…, bổ sung lời thoại của nhân vật, thay hoặc viết tiếp đoạn kết, …
Bài tập 3: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, thảo luận trong nhóm 4, thực hiện yêu cầu bài
- Mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận
? Nêu những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe?

? Để đoạn văn được hay và hấp dẫn hơn các em còn có những cách nào khác?
- GV nhận xét. 
- GV kết luận, đưa ghi nhớ (pp). 
- GV mời HS nêu ghi nhớ của bài. 
	

- HS đọc đoạn và yêu cầu bài 1.  Cả lớp lắng nghe bạn đọc. 
- HS làm việc theo nhóm 4
- Đại diện nhóm trả lời. 
a. Muôn loài sống trong tăm tối không có mặt trời. Muôn loài cử người đi tìm mặt trời. 
b. Thêm lời: 
+ “Tớ còn bận tập múa.”
+ Chích chòe luyến thoắng: “Tớ còn bận luyện giọng. Với lại đường xa vạn dặm, tớ thì bé nhỏ, chân yếu cánh mềm, làm sao mà đi được!” 
c. Đó là lời của công, là lời của chích chòe.
d. Đoạn văn hấp dẫn hơn. Sinh động hơn. 

- HS lắng nghe, nhận xét
- HS: Người ta đã tưởng tượng ra lời nói của nhân vật công và chích choè để thêm vào đoạn văn.
- HS lắng nghe, nhắc lại




- HS đọc đoạn và yêu cầu bài 2.  Cả lớp lắng nghe bạn đọc. 



- HS làm cá nhân. 
- HS chia sẻ bài làm. 
- HS nhận xét hình thức trình bày đoạn. Nhận xét chi tiết viết thêm so với đoạn. 
- HS lắng nghe
- HS đọc lại kết luận.  






- HS đọc đoạn và yêu cầu bài 3.  Cả lớp lắng nghe bạn đọc. 
- HS thảo luận nhóm 4. 
- Một số HS đại diện trình bày trước lớp. HS khác nhận xét. 
- Có nhiều cách viết đoạn văn tưởng tượng như: bổ sung chi tiết lời kể, tả,…, bổ sung lời thoại của nhân vật, thay hoặc viết tiếp đoạn kết, …
- Chọn một cách mở đầu khác.  Phát triển một vài chi tiết quan trọng. 
- HS lắng nghe 
- HS quan sát, lắng nghe
- 1- 3 HS đọc to ghi nhớ

	3.  Vận dụng trải nghiệm. 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về vẻ riêng của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập vận dụng
- GV hướng dẫn HS về nhà kể cho người thân nghe một câu chuyện tưởng tượng về loài vật và chia sẻ những chi tiết mà em thích trong câu chuyện đó. 
- GV nhận xét giờ học. 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp lắng nghe. 
- HS lắng nghe để vận dụng, trải nghiệm


- HS nêu cảm nhận về tiết học. 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




























                                                      KHOA HOC 
Bài 10: ÂM THANH VÀ SỰ TRUYỀN ÂM THANH (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- So sánh được độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm.
* Năng lực chung: Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, tìm tòi, khám phá.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, dụng cụ làm thí nghiệm 1,3; Phiếu học tập
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- GV hỏi:
+ Khi nào thì phát ra âm thanh ?
+ Nêu ví dụ về âm thanh truyền qua không khí, nước, chất rắn ?
	

- HS suy ngẫm trả lời.


	- GV kết luận – giới thiệu, ghi bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
HĐ3: So sánh độ to của âm thanh khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm

	*HĐ 3.1. 
	

	- GV: Đặt đồng hồ lên bản GV đề HS lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.
	
- HS thực hiện.

	+ Các bạn ngồi ở bàn nào nghe thấy tiếng tích tắc to nhất, nhỏ nhất?
	- HS phát biểu.

	+ Làm cách nào để em biết được câu trả lời nào đúng?
	- HS phát biểu.

	- Yêu cầu hai đến ba HS lần lượt di chuyền từ bàn đầu xuống dần cuối lớp, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và cho biết ý kiến.
	- HS thực hiện.

	- GV và HS nhận xét, kết luận: Khi ở gần nguồn âm sẽ nghe thấy âm thanh to hơn khi ở xa nguồn âm.
	- HS nhắc lại.

	*HĐ 3.2.
	

	- GV mời HS đọc yêu cầu 2 (SGK).
	- 2 HS đọc.

	- Hướng dẫn HS thảo luận xem bạn Minh hay bạn Hoa nghe thấy tiếng còi tàu hoả to hơn.
	- HS thảo luận nhóm + Phát biểu.

	- GV và HS nhận xét, kết luận.
	

	+ Âm thanh nghe được to hơn hay nhỏ hơn khi di chuyển nguồn âm thanh ra xa ?
+ Nêu ví dụ về độ to của âm thanh thay đổi khi lại gần hoặc ra xa nguồn âm ?
	
- HS thực hiện.

	- GV và HS nhận xét, kết luận: Khi ở gần nguồn âm sẽ nghe thấy âm thanh to hơn khi ở xa nguồn âm.
	- HS nhắc lại.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	+ Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên hay yếu đi? Nêu ví dụ ?
	- HS nêu.

	+ Nêu tác hại của tiếng ồn ?
	

	+ Có cách nào để chống tiếng ồn ?
	

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
	
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


















HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TOÁN ( DẠY BÙ) 
Bài 20: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- HS củng cố về nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền qua hoạt động trò chơi.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Cho HS chia sẻ kết quả bài tập 4 tiết học trước: Khi làm chai lọc nước, em thử lọc 100 ml nước hết bao nhiêu giây?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS chia sẻ trước lớp


- HS lắng nghe.

	2. Thực hành:
- Mục tiêu: 
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- HS củng cố về nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền qua hoạt động trò chơi.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Chọn câu trả lời đúng (Làm việc nhóm 2) 
- GV chia nhóm, các nhóm làm vào vở
- Lưu ý HS ở ý a cần chọn một số đo diện tích phù hợp làm biển trại.
- Mời các nhóm chia sẻ kết quả trước lớp

- Gv có thể đặt câu hỏi: Tại sao em không chọn đáp án A hoặc B? 


- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả ý b và cách làm.
[image: ]




- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng (Làm việc nhóm 4) 
- GV giới thiệu tờ tiền mệnh giá 200 000 đồng và 500 000 đồng cho HS
- GV chia nhóm 4 và giao việc.







- Mời các nhóm nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc nhóm, tổ) 
- GV hướng dẫn chơi: Gọi 3 HS lên bảng, cho 1 bạn đóng vai người bán hàng và 2 bạn còn lại đóng vai người mua hàng. GV gợi ý bạn mua hàng chọn 1 hoặc 2 món đồ (nên tối đa 2 nhóm để dễ nhẩm số tiền). Sau đó, GV hướng dẫn bạn mua hàng tính số tiền cần trả và trả cho bạn bán hàng. GV chuẩn bị sẵn các tình huống phát sinh để trả tiền, ví dụ: Đưa cho bạn mua hàng tờ 100 000 đồng và bạn ấy chọn 1 con rối bằng nắp bút và 1 cái thước kẻ. Sau đó, GV hướng dẫn bạn bán hàng trả tiền thừa. Gv hướng dẫn cả tình huống bạn bán hàng không có tiền lẻ phù hợp để trả lại tiền thừa, khi đó bạn bán hàng có thể đổi tiền với bạn mua hàng khác. Chẳng hạn với tình huống vừa rồi , bạn bán hàng cần trả lại 60 000 đồng, nhưng bạn ấy chỉ có các tờ tiền 50 000 đồng và 100 000 đồng; khi đó, bạn ấy có thể đổi 1 tờ 50 000 đồng lấy 5 tờ 10 000 đồng của người mua hàng thứ hai. Tiếp theo, GV nêu một số quy định và phân công nhóm.
- GV cho các nhóm tự đặt tên cho cửa hàng của mình để trò chơi thêm hấp dẫn. 
- Tổ chức và giám sát trò chơi: Trong quá trình giám sát, có thể chấp nhận lớp học ồn ào và HS tranh luận, GV chỉ can thiệp khi có bất đồng lớn và nghịch ngợm do HS gây ra.
- Đánh giá và nhận xét hoạt động trò chơi: Trò chơi hướng tới sự vui vẻ là chính nên GV nhận xét chung, chọn một số nhóm sôi nổi nhất và có thể điểm lại một số tình huống đáng nhớ.
- GV lưu ý HS một số tình huống như: Tổng giá tiền của thước đo độ và ê ke (nếu mua riêng) lại đắt hơn giá tiền của bộ đồ dùng gồm ê ke, thước kẻ và thước đo độ…
	

- HS làm việc theo yêu cầu.
- Các nhóm chia sẻ kết quả

- Trả lời: 
a. C. 40 dm2
- HS giải thích: Tấm bảng có diện tích 40 mm2 quá nhỏ và tấm bảng có diện tích 40 m2 quá to.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận 
- Chọn đáp án B (Tính diện tích từng hình để tìm được chỗ cắm trại có diện tích lớn nhất.)
 




- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm


- HS quan sát và lắng nghe

- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Trả lời: 
Chọn đáp án:
[image: ]
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe và quan sát để thực hiện
























- Các nhóm tự đặt tên cho cửa hàng của mình.
- Các nhóm đóng vai tham gia trò chơi




- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.






	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:




	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,... sau bài học để củng cố cho học sinh nhận biết mệnh giá  tiền.
- Ví dụ: GV chuẩn bị 4 tờ tiền có mệnh giá như sau: 50 000 đồng, 100 000 đồng, 200 000 đồng, 500 000 đồng. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát tờ tiền ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em đứng theo thứ tự từ bé đến lớn theo đánh dấu trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS tham gia chơi.







- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
BÀI 5: NÓI CHUYỆN VỚI THẦY CÔ GIÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, HS có khả năng:
- Học sinh nhận thấy cần chủ động nói chuyện với thầy, cô giáo để bày tỏ lòng yêu quý, kính trọng, biết ơn của mình đồng thời để thầy, cô thêm hiểu và giúp đỡ mình mau tiến bộ.
- Biết chọn thời gian, hoàn cảnh thích hợp để trò chuyện. Không nói chen hay làm phiền khi thầy, cô đang bận việc.
- Biết hỏi thăm, quan tâm khi thầy, cô mệt hay gặp chuyện không may.
- Biết chúc mừng thầy cô nhân ngày lễ, ngày Tết, những ngày đặc biệt hoặc khi thầy cô đạt thành tích cao trong công việc.
- Học sinh có thái độ lễ phép, tin cậy, cởi mở khi nói chuyện với thầy cô giáo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Gọi HS nhắc lại kiến thức liên quan đến việc kính trọng thầy cô, giáo
GV và giới thiệu về bài học, ghi tên bài “Nói chuyện với thầy cô giáo”.
	
- HS trả lời

- HS ghi tên bài

	2. Nhận xét hành vi
- GV tổ chức cho HS đọc truyện.
Yêu cầu HS thảo luận
- Giang đã gặp ai ở bể bơi?

- Cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào?


- Nhận xét thái độ của Giang khi trò chuyện với thầy giáo.
- Nhờ có cuộc trò chuyện giữa mình và thầy giáo, bạn Giang đã biết thêm những điều gì?
- Qua câu chuyện này em rút ra được lời khuyện gì?
- GV chốt và ghi lời khuyên
	
- HS thảo luận theo câu hỏi để tìm hiểu nội dung bài
Giang gặp thầy Quang - dạy thể dục ở bể bơi.
- Giang gặp thầy giáo ở bể bơi và được thầy hướng dẫn cách khởi động trước khi xuống nước.
- Khi nói chuyện bạn có thái độ lễ phép, kính trọng, cởi mở với thầy.
- Bạn đã biết thêm cách khởi động trước khi bơi, những điều lưu ý khi bơi và những kiểu bơi mới.
HS rút ra ý 1 của lời khuyên, SHS trang 20.
- HS đọc

	3. Bày tỏ ý kiến
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1.
Yêu cầu HS thảo luận và nhận xét về tình huống
- GV nhận xét, kết luận chung và mở rộng.
GV chốt và ghi bảng:



	
HS đọc yêu cầu của bài 1
HS thảo luận và báo cáo kết quả.

HS lắng nghe

- HS đọc lời khuyên

	4. Trao đổi, thực hành
- GV tổ chức cho HS thực hiện yêu cầu bài tập 2, SHS trang 20.
- Yêu cầu HS nêu những việc mình đã làm được và cần làm để bày tỏ thái độ kính trọng khi nói chuyện với thầy cô giáo
- GV kểt luận và động viên khuyến khích để HS tiếp tục làm tốt hơn, không khen chê hay so sánh các HS làm được nhiều và ít hành vi với nhau
- GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3.
Yêu câu HS sắm vai thể hiện tình huống
- GV cùng HS nhận xét
GV liên hệ với thực tế của HS.
	
- HS nêu yêu cầu bài 2

- HS nêu những việc mình đã làm được và cần làm để bày tỏ thái độ kính trọng khi nói chuyện với thầy cô giáo

- HS lắng nghe



- HS sắm vai thể hiện tình huống.

- HS trình bày kết quả.


	5. Tổng kết bài
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời khuyên
- Dặn HS chuẩn bị bài 6: Trò chuyện với bạn bè.
	
- HS nhắc lại lời khuyên

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 8: THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ( tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học:  Năng lực nhận thức khoa học Địa lí thông qua việc nêu đặc điểm thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động tìm hiểu đặc điểm thiên nhiên của Đồng bằng Bắc Bộ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu nước, yêu thiên nhiên và có việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với môi trường sống, không đồng tình với hành vi xâm hại thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV dặt câu hỏi, mời HS trả lời
+Vùng đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu như thế nào?
+ Nêu đặc điểm về sông ngòi của vùng đồng bằng Bắc Bộ
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS trả lời cá nhân
+Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có một mùa đông lạnh.
+ Hệ thống sông ngòi dày đặc, tỏa khắp vùng.


	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ớ vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Tìm hiểu về một số thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4.
+ Trình bày một số thuật lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng Bắc Bộ vào phiếu học tập.
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (26).png]
- GV mời đại diện một số HS trình bày soi phiếu học tập của HS



- GV nhận xét, kết luận và bổ sung thêm, tuyên dương.
Hoạt động 4. Tìm hiểu về bảo vệ thiên nhiên Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và nêu các biện pháp bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (28).png]
- GV mời đại diện trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV tổng hợp theo sơ đồ sau
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (27).png]
	- HS làm việc nhóm 4, hoàn thiện phiếu bài tập
PHIẾU HỌC TẬP
MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHOA KHĂN CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
	Thuận lợi
	Khó khăn

	+ Vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa với các vùng khác.
+ Địa hình thuận lợi cho giao thông sinh hoạt và sản xuất. 
+Hệ thống sông cung cấp nước cho sinh hoạt sản xuất giúp phát triển giao thông đường thủy.
	+ Nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi và sức khỏe của con người. 
+ Mùa hạ nước sông dâng cao có thể gây ngập lụt





- HS thực hiện yêu cầu theo nhóm 4.






- Đại diện trình bày, nhận xét, bổ sung

- HS quan sát, lắng nghe


- 1 HS nhắc lại sơ đồ

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Nêu được một số ảnh hưởng về địa hình đối với hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành.

	- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4
+ Hoàn thành bảng sau  
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (29).png]
- GV mời đại diện nhóm lên dán bài và trình bày



- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
+ Em đã làm gì để bảo vệ thiên nhiên?
- GV nận xét tuyên dương
	- HS làm việc nhóm 4






- HS trình bày, nhận xét, bổ sung
[image: C:\Users\HP\Pictures\Screenshots\Screenshot (30).png]
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Một số em nêu ý kiến

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu về một dòng sông và viết 3-5 dòng giới thiệu về dòng sông đó. (đã chuẩn bị tiết trước)
- GV yêu cầu HS trình bày bài làm của mình
- GV cúng cả lớp lắng nghe, nhận xét, tuyên dương
- Liên hệ:
+ Quê em có dòng sông nào chảy qua không?
+ Em cần làm gì để bảo vệ để con sông đó không bị ô nhiễm?
	- GV yêu cầu HS tìm hiểu viết và hoàn thiện bài viết

- Một vài em lên trước lớp giới thiệu( có thể kèm hình ảnh con sông)


- HS nêu ý kiến của mình


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................................






ĐẠO ĐỨC  
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua 3 bài học trước.
- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
         - SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” 
https://youtu.be/NbioGKvlFvk
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát : Bạn nhỏ có tình cảm thế nào với cô chú công nhân?
+ GV hỏi thêm: Lớn lên em sẽ làm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

- HS trả lời.


- HS trả lời theo suy nghĩ và ước mơ của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua 3 bài học trước.
+ Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	Hoạt Động 1: Hệ thống kiến thức đã học (13’)
- Yêu cầu HS  nhắc lại tên các bài đã học.
- Yêu cầu lớp tạo nhóm 4, thảo luận trả lời các câu hỏi: 
+ Người lao động có những đóng góp gì cho cuộc sống của chúng ta?
+ Vì sao chúng ta cần biết ơn người lao động?
+ Nêu những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn người lao động.
  + Kể tên những biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
+ Vì sao cần cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn?
+ Kể về người có hoàn cảnh khó khăn mà em biết.
+ Nêu một số biểu hiện của người yêu lao động.
- GV yêu cầu HS thảo luận.
- GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV mời HS nhận xét nhóm bạn
- Giáo viên nhận xét, kết luận.
HĐ2: Sắm vai xử lí tình huống (12’)
- GV chiếu tình huống trên màn hình, cho HS suy nghĩ, tạo nhóm để thảo luận, đóng vai xử lý các tình huống trước lớp.
1. Bố mẹ cho em tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn rủ em dùng tiền chơi điện tử.
2. Gia đình Hoa rất khó khăn, me bạn bị bệnh hiểm nghèo. lớp em tổ chức đi thăm, tặng quà, động viện Hoa nhưng một số bạn trong lớp không muốn tham gia.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 và giải quyết tình huống.
- GV cho HS đóng sắm vai các tình huống
- GV mời HS các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét và tuyên dương.
	

- Nhắc lại tên các bài học: 
- HS tạo nhóm, bầu nhóm trưởng.











- Các nhóm thảo luận, trình bày trong nhóm, thống nhất đáp án.
- Một số nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe

- HS suy nghĩ, thảo luận, sắm vai để xử lý tình huống.

- Tình huống 1: Từ chối, không làm theo bạn và dùng số tiền đó để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Tình huống 2: Khuyên các bạn tham gia chia sẻ, động viên bạn Hoa, giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục tới trường hoc tập.
- HS thảo luận nhóm

- HS lên sắm vai
- HS nhận xét nhóm bạn
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Sóc nhặt hạt dẻ” để ôn lại về các nội dung 3 bài đã học.
- GV cho HS đọc và trả lời câu hỏi của mình trong các hạt dẻ: 
+ Bạn đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với người lao động? 
+ Có khi nào bạn chứng kiến những lời nói, việc làm chưa biết ơn người lao động? 
+ Bạn có suy nghĩ gì về điều đó? 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	
- HS tham gia chơi. 

- 1HS chọn câu hỏi và trả lời.

- 3-5 HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


Thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023
                                                                   TOÁN 
Bài 20: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG (T3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- HS củng cố về nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền qua hoạt động trò chơi.
- HS củng cố về đơn vị đo thời gian
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Tổ chức cho học sinh làm việc an toàn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Cho 1 HS đóng vai người bán hàng, các em còn lại đóng vai người mua hàng. Các em dùng các tờ giấy in mặt đồng tiền để mua bán. 
- GV nhận xét, tuyên dương.




- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
Lần lượt mỗi người mua chọn từ một đến ba đồ vật khác nhau có trong cửa hàng (Cà rốt, rau cải, mướp, hành, thịt lợn...) Người mua đưa cho người bán số tiền bằng hoặc hơn số tiền cần trả cho các đồ vật chọn mua. Nếu số tiền người mua đưa nhiều hơn số tiền cần trả, người bán phải đưa lại tiền thừa (nếu cần
- HS lắng nghe.

	2. Thực hành:
- Mục tiêu: 
- Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế.
- HS củng cố về nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền qua hoạt động trò chơi.
- HS củng cố về đơn vị đo thời gian
- Cách tiến hành:

	Bài 1: (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS đoc và nêu yêu cầu của đề bài
- Gv có thể đặt một số câu hỏi: 
+ Trò chơi Phi tiêu giá bao nhiêu tiền một vé? 
+ Gia đình em có bao nhiêu người?

- GV chia nhóm 2, nhắc HS dựa vào ý thích của bản thân để chọn một trò chơi và tính số tiền dựa trên số lượng thành viên của gia đình mình.
- Mời các nhóm chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc nhóm 2) 
- GV gọi HS đoc và nêu yêu cầu của đề bài
- GV mời HS đọc tên con vật và cân nặng của con vật đó trong bức tranh.






- GV chia nhóm 2, thực hành hỏi đáp về con vật mà mình yêu thích. 
- GV mời các nhóm chia sẻ trước lớp

- Mời các nhóm nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Chọn câu trả lời đúng (Làm việc nhóm 4) 
- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm vào vở.


- GV mời HS chia sẻ kết quả và cách làm





- Mời các nhóm nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4: (Làm việc cá nhân) 
- GV mời 1 HS đọc và nêu yêu cầu của bài. 
- GV hướng dẫn HS làm bài cá nhân vào vở


- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	
- HS đọc và nêu yêu cầu.
- HS trả lời: 
+ 15 000 đồng một vé.

+ HS trả lời số lượng thành viên của gia đình mình.
- HS làm việc nhóm 2 và tự đánh giá lẫn nhau.


- Các nhóm chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS thực hiện yêu cầu
- HS quan sát, đọc tên con vật và cân nặng của con vật đó trong bức tranh. 
+ Con voi nặng 1 tấn 3 tạ
+ Con hổ nặng 4 tạ
+ Con báo nặng 6 yến
+ Con công nặng 6kg
+ Con hươu cao cổ nặng 1 tấn 200 kg.
- HS làm việc nhóm 2.
- HS làm việc theo yêu cầu.

- Các nhóm 2 thực hành hỏi – đáp trước lớp.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


- HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài.
- HS làm việc theo yêu cầu, thảo luận và tìm ra cách giải quyết.
- Trả lời: Chọn đáp án D: 192 m2
- Các nhóm chia sẻ kết quả và cách làm:
+ Em chia khu vườn thành hai phần: hình vuông và hình chữ nhật. Sau đó em tính diện tích của mỗi phần (hình vuông và hình chữ nhật) rồi tính tổng diện tích của hai phần để tìm được diện tích của cả khu vườn đó.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS đọc và nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài cá nhân và trình bày bài vào vở.
- Trả lời: Trong công viên có một cây cổ thụ được trồng vào năm 1864. Năm đó thuộc thế kỉ XIX.
- HS nêu kết quả và nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Đố bạn sau bài học để học sinh củng cố về đơn vị đo thời gian.
- Ví dụ: 1 HS nêu năm sinh của người thân trong gia đình mình và đố bạn năm đó thuộc thế kỉ nào? 
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS tham gia chơi.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................





TIẾNG VIỆT
Bài 18: ĐỒNG CỎ NỞ HOA (Tiết 1 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Đồng cỏ nở hoa. 
- Biết đọc lời của người dẫn chuyện, lời nói của các nhân vật (Bống, ông hoạ sĩ) trong câu chuyện với giọng điệu phù hợp.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, suy nghĩ, 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Hiểu ý nghĩa nội dung và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, các bạn nhỏ hãy biết theo đuổi đam mê của mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video về hoạ sĩ “Tô Ngọc Vân” để khởi động bài học.
? Đố các em người hoạ sĩ vừa xem có tên là gì?
? Em có thể nói đôi nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân?

- Để trở thành người hoạ sĩ nổi tiếng không những chỉ có năng khiếu mà còn phải có niềm đam mê với hội hoạ. Vẽ tranh sẽ giúp các em phát triển trí tưởng tượng ……….tìm hiểu thông qua bài đọc Đồng cỏ nở hoa nhé!
	- HS xem video.

+ Đó là hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
+ Ông là một nghệ sĩ tài năng, không những nổi tiếng ở VN mà còn ở thế giới, quê ông ở Hưng Yên…
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Đồng cỏ nở hoa. 
+ Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời miêu tả từng tiết mục của mỗi nhân vật trong câu chuyện. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng - GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: Từ đầu …. đến các chàng công tử.
+ Đoạn 2: tiếp theo …. đến con mắt lá răm.
+ Đoạn 3: đoạn còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: xấp tranh, tặc lưỡi, trầm trồ, chóp nhọn,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
+ Mẹ Phít nó/ cũng chẳng lẫn được với ai,/ cái mặt tròn như cái đồng xu/ với hai con mắt lá răm.//
+ Ông hoạ sĩ/ xem cả xấp tranh vẽ con chó,/ con mèo,/ cây cau./ chân dung bố và mẹ Bống/ thì tặc lưỡi trầm trồ:/ “Chà chà!/ Vẽ như đồng cỏ đến kì nở hoa!”//
+ Đó là tí của nó ạ.// Không có tí,/ gà con bú mẹ sao được ạ.//
- GV mời HS luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- HS lắng nghe cách đọc.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.









- 2 HS trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện hành động, suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật  như: có tài hội hoạ, tặc lưỡi, trầm trồ, Chà chà! Vẽ như đồng cỏ đến kì nở hoa!, Không có tí, gà con bú mẹ sao được ạ.
- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi HS đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.





- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
- HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Hãy theo đuổi đam mê của mình để cho cuộc sống thêm phong phú, đa dạng.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để HS thi đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc từng đoạn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





































                                                      CÔNG NGHỆ
Bài 4: GIEO HẠT HOA, CÂY CẢNH TRONG CHẬU (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu hoa.
- Sử dụng được một số dụng cụ cần thiết để gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
- Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động  tích cực tham gia thực hiện các hoạt động để nắm được các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu, đề xuất được loại cây cảnh, hoa và dụng cụ, vật liệu phù hợp với thực tiễn và mục tiêu của bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm để đề xuất các vấn đề của bài học.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực tham gia vào các hoạt động học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Video gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu video có liên quan đến gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
+ GV nêu câu hỏi để Hs suy nghĩ: Em đã gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu bao giờ chưa? Em có biết kĩ thuật gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu như thế nào là đúng nhất?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp theo dõi video.

- HS chia sẻ những suy nghĩ của mình qua xem video.
- HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ HS nêu được các bước cơ bản gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực công nghệ, năng lực thẩm mỹ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hãy  xác định thứ tự các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu






- GV nhận xét chung, tuyên dương và chốt

Hoạt động 2: Tìm hiểu các dụng cụ , vật liệu gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (Làm việc nhóm 2)
	

- 1 HS đọc nội dung mục 1.
- HS làm việc nhóm 4: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Đại diện nhóm trình bày:
 Thứ  tự các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu là d; a; c; b
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS thảo luận nhóm 2: Kể tên các dụng cụ cần thiết khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
- Đại diện cặp trình bày.
- Các cặp khác nhận xét bổ sung

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực công nghệ và năng lực thẩm mĩ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ về những về các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu mà em tham gia làm.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ những kinh nghiệm mà mình biết.  

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



                                                   


























HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 TIẾNG VIỆT( DẠY BÙ)
Bài 18: ĐỒNG CỎ NỞ HOA (Tiết 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Đồng cỏ nở hoa. 
- Biết đọc lời của người dẫn chuyện, lời nói của các nhân vật (Bống, ông hoạ sĩ) trong câu chuyện với giọng điệu phù hợp.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, suy nghĩ, 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo Hiểu ý nghĩa nội dung và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, các bạn nhỏ hãy biết theo đuổi đam mê của mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.

	- Kết nối vào bài : Đồng cỏ nở hoa ( Tiết 2)

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động,…
+ Nhận biết được cách liên tưởng, so sánh,… trong việc xây dựng nhân vật.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Đam mê hội hoạ sẽ đem đến niềm vui cho các bạn nhỏ.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+ Mắt lá răm: mắt một mí nhưng tròng to, đuôi mắt dài và sắc trông như đuôi của lá rau răm.
+ Xấp tranh: nhiều bức tranh cùng loại, xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn.
+ Giờ hồn: có ý nói phải coi chừng, mang tính đe doạ.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Câu 1: Tài năng của Bống được giới thiệu như thế nào ở đoạn mở đầu?



- Câu 2: Điều đáng chú ý trong bức tranh Bống vẽ là gì?



- Câu 3: Em hiểu thế nào về nhận xét của ông hoạ sĩ Phan đối với tranh Bống vẽ: “Chà chà! Vẽ như đồng cỏ đến kì nở hoa!”? Chọn câu trả lười cho trước hoặc nêu ý kiến của em?
- Câu 4: Những chi tiết nào trong bài cho thấy Bống có trí tưởng tượng rất phong phú?
- Câu 5: Em có ấn tượng với nhân vật nào trong các bức vẽ của Bống? Vì sao?

- GV giải thích thêm: Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng mỗi người có một đam mê riêng. Niềm đam mê ấy sẽ giúp chúng ta có nhiều niềm vui và làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Đam mê hội hoạ sẽ đem đến niềm vui cho các bạn nhỏ.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ







- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:




- Bống là một cô bé có tài hội hoạ. Bống rất mê vẽ. Bống vẽ rất tự nhiên như người ta thở, như người ta nhìn, như người ta nghe. Bống vẽ được cả các nàng tiên, các cô công chúa, các chàng công tử.
- Bống vẽ rất giống. Con mèo Kết ra con mèo Kết. Con chó Lu ra con chó Lu. Cây cau ra cây cau. Bố Lít nó ra bố Lít. Mẹ Phít nó cũng chẳng lẫn được với ai, cái mặt tròn như đồng xu với hai con mắt lá răm.
- HS trả lời tự do theo ý kiến của mình:
VD: Đây là câu ông hoạ sĩ vừa khen Bống vẽ đẹp, vừa dự đona bống là một tài năng trong tương lai...
- Đó là tí của nó a. Không có tí gà bú mẹ sao được?...
- HS trả lời tự do theo ý kiến của mình:
VD: ấn tượng với mẹ Phít vì mẹ có khuôn mặt tròn như cái đồng xu hoặc ấn tượng với chú chuột nhắt vì trông chú rất ngộ nghĩnh...
- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số HS đọc nối tiếp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ở cột A.

- Mời HS làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt 1-2 câu với từ ở cột A, bài tập 1.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- Sáng tạo: tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần.
- Sáng chế: nghĩ và chế tạo ra cái trước đó chưa từng có.
- Sáng tác: làm ra tác phẩm văn học, nghệ thuật.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 
- VD: Bống vẽ rất sáng tạo.
Ê-đi-xơn đã sáng chế ra đèn sợi đốt, máy chiếu phim.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Hãy theo đuổi đam mê của mình để cho cuộc sống thêm phong phú, đa dạng.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để HS thi đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc từng đoạn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


                                                     


















                                    Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023
                                                            TOÁN 
Bài 21: LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố, nhận biết các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn; các đơn vị đo diện tích: mi - li - mét vuông, đề - xi – mét vuông, mét vuông; các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.
- Củng cố thực hiện phép đổi, phép tính cộng, trừ, nhân và chia đối với đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ nào?
+ Câu 2: Em sinh năm 2014? Năm đó thuộc thế kỉ nào?
+ Câu 3: Thế kỉ XX bắt đầu từ năm bao nhiêu?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
+ Thế kỉ XIX

+ Thế kỉ XXI

+ Năm 1901

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Củng cố, nhân biết các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn; các đơn vị đo diện tích: mi - li - mét vuông, đề - xi – mét vuông, mét vuông; các đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.
- Củng cố thực hiện phép đổi, phép tính cộng, trừ, nhân và chia đối với đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh làm bảng con: 
a.  8 m2 = ? dm2           800 dm2 = ? m2
b. 2 dm2 = ? cm2          200 cm2 = ? dm2
c. 3 cm2 = ? mm2        300 mm2 = ? cm2
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Số? (Làm việc nhóm 2) 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 
a. 7 yến 3 kg = ? kg       2 yến 5 kg = ? kg
b. 4 tạ 15 kg = ? kg        3 tạ 3 yến = ? yến
c. 5 tấn = ? yến              1 tấn 89 kg = ? kg
- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV mở rộng: 
9378 kg = ? tấn ? tạ ? yến ? kg.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Số? (Làm việc nhóm 4 hoặc 5) 
- GV gọi HS đọc đề bài và nêu những dữ kiện và yêu cầu của đề bài.
- GV cho HS quan sát hình vẽ và đặt câu hỏi: 
+ Thửa ruộng nhà chú Năm được chia thành mấy phần? 
+ Mỗi phần có dạng hình gì? 
- GV chia nhóm









- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 4. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV gọi HS đọc đề bài và nêu những dữ kiện và yêu cầu của đề bài.
- Cả lớp làm bài vào vở, 1HS làm bảng phụ 





- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 5. Chọn số đo cân nặng thích hợp với mỗi đồ vật (Thi ai nhanh ai đúng.)
- GV cho HS nêu tên các đồ vật và các số đo khối lượng có trong bài
- GV nhắc HS: Dựa vào hiểu biết và ước lượng cân nặng cho phù hợp.
- GV chia 2 đội chơi


- Gọi HS nhận xét. 
- GV nhận xét tuyên dương.
- Gv hỏi thêm: Tại sao người ta không đóng gói bao gạo 50 tạ?
	
- HS lần lượt làm bảng con 
a.  8 m2 = 800 dm2       800 dm2 = 8 m2
b. 2 dm2 = 200 cm2       200 cm2 = 2 dm2
c. 3 cm2 = 300 mm2     300 mm2 = 3 cm2
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS làm việc theo yêu cầu
a. 7 yến 3 kg = 73 kg      2 yến 5 kg = 25 kg
b. 4 tạ 15 kg = 415 kg    3 tạ 3 yến = 33 yến
c. 5 tấn = 500 yến        1 tấn 89 kg = 1089 kg

- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Trả lời:
9378 kg = 9 tấn 3 tạ 7 yến 8 kg.


- HS đọc đề bài và nêu những dữ kiện và yêu cầu của đề bài.
- Trả lời: 

+ Thửa ruộng nhà chú Năm được chia thành 4 phần.
+ Mỗi phần có hình chữ nhật
- Các nhóm làm việc theo phân công.
Bài giải
a. Diện tích mỗi phần của thửa ruộng là: 
4000 : 4 = 1000 (m2)
 b. Cứ mỗi 1000 m2, chú Năm thu được khoảng 7 tạ thóc, vậy chú Năm thu được tất cả số tạ thóc là:
                 4000 x 7 = 28 000 (tạ thóc)
                           Đáp số: a. 1000 m2
                                        b. 28 000 tạ thóc
- Các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc đề bài và nêu những dữ kiện và yêu cầu của đề bài.
- HS làm bài vào vở, 1 Hs làm bảng phụ
Bài giải
Đổi: 2 phút 30 giây = 150 giây
   Thời gian Nam chạy hết hai vòng như thế  là:
          150 x 2 = 300 (giây)
                       Đáp số: 300 giây
- HS nhận xét
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS nêu:
+ Tàu thủy, xe lu, bao gạo, gói bột ngọt.
+ 50 tạ, 500 gam, 5000 tấn, 5 yến.

- 2 đội tham gia chơi
Kết quả: 
+ Tàu thủy: 5000 tấn             + Xe lu: 50 tạ
+ Bao gạo: 5 yến      + Gói bột ngọt: 500 gam
- HS nhận xét 2 đội chơi
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
+ Để dễ vận chuyển.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng qua trò chơi Đố bạn sau bài học để học sinh củng cố thực hiện phép đổi đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo diện tích, thời gian.
- Ví dụ: HS 1: 6 m2= ? dm2, sau đó đố 1 HS khác bất kì, HS 2 trả lời đúng sẽ được quyền đố HS khác. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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TIẾNG VIỆT
                                 VIẾT :TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
- Biết phân tích, đánh giá và chia sẻ những ý kiến của mình với bạn bè.
- Biết khám phá và trân trọng vẻ riêng của những người xung quanh và những điểm tương đồng giữa mọi người. Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	? Nêu những cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe?

? Để đoạn văn được hay và hấp dẫn hơn các em còn có những cách nào khác?
-  GV Nhận xét, tuyên dương. 
-  GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	- Có nhiều cách viết đoạn văn tưởng tượng như: bổ sung chi tiết lời kể, tả,…, bổ sung lời thoại của nhân vật, thay hoặc viết tiếp đoạn kết.
- Chọn một cách mở đầu khác.  Phát triển một vài chi tiết quan trọng. 
-  HS lắng nghe
- HS nhắc lại tên bài, ghi vở 

	2.  Khám phá. 
- Mục tiêu:
+ Biết tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
+ Biết phân tích, đánh giá và chia sẻ những ý kiến của mình với bạn bè.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Chuẩn bị:
- GV mời 1 HS đọc lại đề bài.
- GV hướng dẫn HS: Các em đã đọc bài Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng. Bây giờ, các em hãy đọc phần chuẩn bị trong Sgk và thực hiện yêu cầu:
+ Lựa chọn câu chuyện yêu thích.
+ Lựa chọn một phương án viết đoạn văn tưởng tượng.
- GV đưa nội dung chuẩn bị lên màn hình (PP), hướng dẫn HS trao đổi nhóm:
+ Lựa chọn câu chuyện yêu thích và một phương án viết đoạn văn tưởng tượng.
Phương án 1: Bổ sung lời kể, tả cho câu chuyện.






Phương án 2: Viết tiếp đoạn kết. 












Phương án khác: (Theo lựa chọn của em).
+ Cả nhóm góp ý.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
-  GV mời cả lớp làm việc chung
? Với phương án 1 nhóm bạn chọn cách gì để viết đoạn văn tưởng tượng?
? Phương án 2 viết tiếp đoạn kết cho câu chuyện thể hiện qua các cách như thế nào?
? Ngoài các phương án trên còn nhóm nào có phương án khác không?
-  Mời cả lớp nhận xét nhận xét.  
- GV nhận xét chung và chốt nội dung:
Bài tập 2: Tìm ý
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV đưa phần gợi ý trong sgk lên màn hình (PP) và hướng dẫn HS dựa vào kết quả của phần Chuẩn bị, thực hiện tìm hiểu:
+ Viết đoạn văn theo mấy phần?
+ Nội dung của từng phần cần những nội dung gì?
+ Các nội dung đó được thể hiện qua các ý như thế nào?
+ Để đoạn văn hay và hấp dẫn hơn thì cần lưu ý gì?
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ. HS khác nhận xét, bổ sung hoặc chỉnh sửa câu trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét chung. 
Chuyển ý: Với dàn ý viết đoạn văn tưởng tượng vừa tìm được thì các em còn có những cách nào khác nữa để đoạn văn hay hơn, hấp dẫn hơn, chúng ta cùng góp ý ở bài tập 3.
Bài tập 3: Chỉnh sửa.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, đọc dàn ý và thảo luận trong nhóm 4, thực hiện yêu cầu bài để chỉnh sửa dàn ý của các bạn.
- Mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận
? Nêu những điều tưởng tượng dựa trên câu chuyện đã chọn?
? Nội dung tưởng tượng đã thể hiện được sự sáng tạo chưa?
? Để đoạn văn được hay và hấp dẫn hơn ta còn những cách nào khác không?
- GV mời HS có kết quả tìm ý tốt để đọc trước lớp.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, kết luận
- GV KL.
	
- HS đọc thầm và nêu yêu cầu bài 1.  Cả lớp lắng nghe bạn đọc. 
- HS lắng nghe hướng dẫn để thực hiện

- HS quan sát, lắng nghe
VD: Sự tích cây vú sữa.

- HS làm việc theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài
- Đại diện nhóm trả lời. 
VD: Sự tích cây vú sữa.
 Phương án 1: Bổ sung lời kể, tả cho câu chuyện. (2 cách)
Cách 1: Tả cụ thể tâm trạng nhớ mẹ của cậu bé và hành trình tìm mẹ vô cùng gian nan, cuối cùng cậu đã tìm được mẹ.
Cách 2: Kể về sự thay đổi của cậu bé khi nhận ra lỗi lầm của mình: chăm chỉ làm lụng, tự giác làm theo lời mẹ khuyên bảo trước đây,…
Phương án 2: Viết tiếp đoạn kết. (2 cách)
Cách 1: Mẹ cậu trở về sau nhiều ngày đi tìm con, hai mẹ con được gặp nhau trong hạnh phúc.
Cách 2: Các sự việc trong câu chuyện chỉ là do cậu bé ngủ mơ. Nêu cảm nghĩ của cậu khi nhớ lại giấc mơ đáng sợ đó.
- Chọn cách phát triển một vài chi tiết quan trọng....
- Thể hiện qua cách viết đoạn kết dựa theo thực tế mạch câu chuyện hoặc đưa câu chuyện thành câu chuyện tưởng tượng, không có thực.
- Phương án khác: (Theo lựa chọn của em).
- HS nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe, nhận xét











- HS đọc và nêu yêu cầu bài 2.  Cả lớp lắng nghe bạn đọc. 
- HS làm cá nhân. 
- HS chia sẻ bài làm. 




- HS nhận xét dàn ý của bạn.
- HS lắng nghe











- HS đọc và nêu yêu cầu bài 3.  
- HS thảo luận nhóm 4 thực hiện yêu cầu

- Một số HS đại diện trình bày trước lớp. HS khác nhận xét. 

- 1-2 HS có dàn ý tốt đọc to trước lớp





- HS khác nhận  xét, bổ sung
- HS lắng nghe 
- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc lại kết luận.  



	3.  Vận dụng trải nghiệm. 
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ niềm vui sáng tạo với người thân và những người xung quanh. Trân trọng những sản phẩm được tạo ra từ hoạt động sáng tạo của bản thân và bạn bè.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi HS bài học.
- Cách tiến hành:

	? Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
? Nêu cảm nhận về tiết học này?
- GV hướng dẫn HS về nhà viết lại dàn ý cho đoạn văn dựa vào phần tìm ý đã lập.
- GV nhận xét giờ học. 
	- 1 vài HS nêu

- HS nêu cảm nhận về tiết học. 
- HS lắng nghe để vận dụng, trải nghiệm

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................






























                                                          TIẾNG VIỆT
                                               TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE:  CHÚNG EM SÁNG TẠO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Giới thiệu về một sản phẩm mà em tự tay làm ra
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, khéo léo khi làm các sản phẩm.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, khéo léo khi làm các sản phẩm.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Các sản phẩm tự làm: máy bay giấy, diều, đèn ông sao.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Chiếc đèn ông sao” để khởi động bài học.
? Đố các em bài hát nói về cái gì?
? Chiếc đèn ông sao gồm mấy cánh?
? Để làm chiếc đèn ông sao theo em, ta cần những đồ dùng, vật liệu gì? 

? Ngoài chiếc đèn ông sao các em có làm các loại đồ chơi nào khác không?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
Ngoài chiếc đèn ông sao thì các em còn rất nhiều đồ chơi tự làm như máy bay giấy, diều giấy, chong chóng, đồng hồ, lọ hoa,… Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau giới thiệu tên gọi, hình dáng chất liệu của các sản phẩm mà các em đã chuẩn bị.
	- HS tham gia hát

- Chiếc đèn ông sao.
- Năm cánh.
- HS: Em thấy để làm chiếc đèn ông sao em cần có giấy bóng kính, đèn (nến), các thanh tre được vót nhẵn, keo dán, kéo, ….
- HS: Ngoài chiếc đèn lồng em còn tự làm máy bay bằng giấy, diều giấy, chong chóng, đồng hồ, lọ hoa, con ếch, con hạc, …. để chơi.

- HS lắng nghe.



	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về những đặc điểm nổi bật của các sản phẩm.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Chuẩn bị:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV quan sát, kiểm tra, khen ngợi
- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân, đọc kĩ một số gợi ý trong Sgk về cách lựa chọn sản phẩm, về cách giới thiệu sản phẩm và cách sử dụng phương tiện khi nói.
(GV đưa gợi ý lên màn hình PP)
- Mời HS chia sẻ
? Em đã mang đến lớp sản phẩm gì?
? Hãy giới thiệu về sản phẩm của mình?
? Em đã tự làm sản phẩm này như thế nào?
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung, chia sẻ tiếp
- GV nhận xét, tuyên dương
2. Nói:
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4:
? Theo em, để giới thiệu sản phẩm của mình em sẽ giới thiệu về những đặc điểm nào?


? Khi giới thiệu về sản phẩm của mình em cần lưu ý gì?

- GV hướng dẫn cách giới thiệu về các sản phẩm: (Diều, máy bay giấy, đèn ông sao). Kết hợp hình ảnh để giới thiệu.
- GV yêu cầu HS chuẩn bị cá nhân để giới thiệu sản phẩm của mình - sau đó thảo luận nhóm 4.
+ Mời một HS lên trước lớp để làm ví dụ. 
+ HD HS đó tự giới thiệu sản phẩm: về những điểm nổi bật của sản phẩm (tên gọi, hình dáng, chất liệu, màu sắc, cách làm,…)
- VD: Mời một HS giới thiệu về chiếc máy bay giấy.




- GV mời một số HS khác phát biểu và nhận xét cách trình bày của bạn.






- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS chuẩn bị sẵn các sản phẩm do tự tay làm ra.
- HS thực hiện theo yêu cầu




- HS chia sẻ về sản phẩm mình đã chuẩn bị



- HS khác nhận xét, bổ sung



- HS đọc lại yêu cầu bài. 
- HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ trước lớp
- HS: Để giới thiệu sản phẩm của mình em sẽ giới thiệu về tên sản phẩm, màu sắc, chất liệu, các bước làm sản phẩm và cả cách chơi của món đồ chơi đó.
- Em cần chú ý sử dụng các tính từ, hình ảnh so sánh để làm nổi bật đặc điểm của sản phẩm đó.
- HS quan sát và lắng nghe cách thực hiện.


- HS làm cá nhân và trao đổi nhóm 4.


+ 1 HS lên đứng trước lớp và tự giới thiệu sản phẩm của mình. Giới thiệu về một số điểm nổi bật (tên gọi, hình dáng, chất liệu, màu sắc, cách làm,…)
- HS giới thiệu sản phẩm:
+ Đây là sản phẩm của tớ: Chiếc máy bay được gấp bằng giấy thủ công, gấp theo các bước sau:
- HS nhận xét bạn 
+ Tác phong, cách nói, cử chỉ, điệu bộ, chất liệu sản phẩm, giọng điệu, quy trình gấp sản phẩm, cách sử dụng từ ngữ…)
- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy sản phẩm của mình và trình bày trong nhóm, trước lớp theo yêu cầu của giáo viên.
- HS nhận xét bạn mình.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Trao đổi, góp ý
- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau:
+ Trao đổi, góp ý về nội dung, cách nói, cử chỉ, điệu bộ,… khi nói
+ Nhanh tay ghi lại những góp ý của bạn và cách làm của bạn
+ Nói điều em mong muốn ở bạn. 
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương
	
- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực hiện yêu cầu.




- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai là người sáng tạo nhất?”.
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, trao thưởng.
- GV hướng dẫn HS về nhà thực hiện các yêu cầu trong Sgk/84:
+ Chia sẻ với người thân về sản phẩm em đã giới thiệu ở hoạt động Nói và nghe.
+ Tìm hiểu và đọc sách, truyện về các phát minh khoa học.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham gia trò chơi
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào giới thiệu hay, sáng tạo, hấp dẫn, sẽ được chọn giải nhất, nhì, ba,…
- HS lắng nghe để thực hiện



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



                                                  






                                                              KHOA HỌC 
 ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Năng lực đặc thù:
- Tóm tắt được những nội dung chính dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức về nước, không khí , ánh sáng để giải thích cũng như xử lý một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
* Năng lực chung: năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu nhóm HĐ1, 
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động :
- Vận động hát – múa tạo không khí vui tươi trước giờ học.
	
- Hocjcsinh thực hiện cả lớp.

	2. Ôn tập kiến thức:
HĐ 1: Tóm tắt các nội dung đã học trong chủ đề
	

	- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 tóm tắt nội dung.
a. Chủ đề “ Chất” vào phiếu nhóm theo cách sáng tạo.
	
- HS tiến hành.

	- Cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét chéo nhau.
	- HS thực hiện chia sẻ.

	b Chủ đề “ Năng lượng” sơ đồ tư duy theo cách sáng tạo.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	- GV cho các nhóm trình bày sơ đồ tư duy, nhận xét chéo nhau.
	- HS thực hiện. - HS chia sẻ

	- GV nhận xét,tuyên dương và kết luận
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Hãy nêu thành phần của không khí?
- Trình bày hiểu biết của mình về một nội dung bất kì trong hình 1, trang 29 mà em thích nhất?
- Đề xuất cách làm đơn giản để phát hiện sự có mặt của hơi nước trong không khí?
- Trình bày hiểu biết của mình về âm thanh, ánh sáng ?
- Nêu vai trò của ánh sáng đối với đời sống của thực vật, động vật và con người ?
	- HS nêu.
- HS trình bày.

- HS trình bày.
- HS trình bày.

- HS trình bày.

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
……………………………………………………………………………………………………
                                               


























HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN TẬP  THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 
SỬ DỤNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG. LUYỆN TẬP TRUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố sử dụng, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích và thời gian trong các tình huống thực tế. (ôn tập).
+ Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế  (ôn tập).
+ Nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền trong các tình huống thực tế (ôn tập).
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố sử dụng, chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng, diện tích và thời gian trong các tình huống thực tế. (ôn tập).
+ Biết ước lượng và tính diện tích của bề mặt một số đồ vật trong thực tế  (ôn tập).
+ Nhận diện mệnh giá tiền, tính toán và đổi tiền trong các tình huống thực tế (ôn tập).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho HS làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-HS làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối (theo mẫu) VLT tr.38
- Cho HS quan sát:
 a) Diện tích một trang giấy kẻ ô li khoảng:
A. 400 mm2               B. 400cm2
C. 400 dm2                D. 400m2
b) Mai cắt tờ giấy ô li thành các mảnh giấy  như dưới đây để tô màu trang trí [image: ]
- Trong ba mảnh giấy trên, mảnh giấy có diện tích lớn nhất là:
A. Mảnh giấy A        B. Mảnh giấy B
C. Mảnh giấy C
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.

  GV chốt ước lượng diện tích của vật trong thực tế.
	




















- HS nối tiếp trả lời
a) Khoanh vào đáp án A
b) Khoanh vào đáo án C
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. (VLT/38)
Để chuẩn bị trang trí cho lớp học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Lan mua một bó hoa, một lo hoa và một chiếc khăn trỉa bàn như hình dưới đây: [image: ]

Lan đưa cho người bán hàng một tờ tiền 100 000 đồng và một tờ tiền 200 000 đồng. Vậy người bán phải trả lại cho Lan….
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    GV củng cố cho HS nhận diện một số mệnh giá tiền và cách tính toán trong tình huống thực tế.

	












-  HS  trình bày kết quả
- Vậy người bán phải trả lại cho Lan 50 000 đồng
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. VLT/39 :
- GV cho 2 nhóm HS lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 nhóm thực hiện viết kết quả vào bảng nhóm với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Lớp chúng ta đoàn kết”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
Cân nặng của một số con vật sống trong thảo nguyên được cho như dưới đây [image: ]
Trong các con vật trên:
a) Con vật nặng nhất là …. Và con vật đó nặng …kg.
b) Con vật nhẹ nhất là …. Và con vật đó nặng …kg.
c) Trâu rừng và tê giác cân nặng tổng cộng là:….kg

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   GV củng cố cách sử dụng và chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.
	


- HS lắng nghe cách thực hiện
- 2 nhóm HS lên bảng chơi trò chơi











Trong các con vật trên:
a) Con vật nặng nhất là voi và con vật đó nặng 7000 kg.
b) Con vật nhẹ nhất là báo hoa mai và con vật đó nặng 70 kg.
c) Trâu rừng và tê giác cân nặng tổng cộng là: 2600 kg
- Các nhóm khác nhận xét




	* Bài 4 -VLT/37
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Đào Duy Từ sinh năm 1572 và là nhà quân sự, nhà văn hoá, danh thần thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Hỏi ông sinh vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XII        B. Thế kỉ XVII
C. Thế kỉ XVI        B. Thế kỉ XVI
- GV cho học sinh trình bày
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  GV chốt cách xác định thế kỉ. 
	








-1 HS trình bày
- khoanh vào đáp án D

	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn cân nặng bao nhiêu kg?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 10
	
- 1 số HS trình bày


- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................













HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHL: HÀNH ĐỘNG GIỮ GÌN TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh thực hiện công việc theo kế hoạch đã xây dựng
- Nhận ra được sự thay đổi của trường, lớp sau khi được các em chăm sóc, quét dọn và cùng tự hào về điều đó.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ khả năng có nhiều những việc làm giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý trường, lớp.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ chăm sóc, quét dọn giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát, thực hành để nhận ra sự thay đổi của trường, lớp.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh nghe bài hát: Bài hát giữ gìn vệ sinh trường lớp.
+ GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: bài hát nói về việc các bạn nhỏ cùng nhau giữ vệ sinh trường, lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. 
- Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.


- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.


- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh thực hiện công việc theo kế hoạch đã xây dựng
+ Nhận ra được sự thay đổi của trường, lớp sau khi được các em chăm sóc, quét dọn và cùng tự hào về điều đó.
+ Học sinh cam kết trao đổi với người thân về những việc cần làm để giữ gìn trường, lớp, xanh, sạch, đẹp.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Thực hiện kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu 
- GV mời các tổ kiểm tra lại những nội dung cần chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch.
- GV đưa ra câu hỏi cho HS:
+ Em được phân công làm công việc gì?
+ Em đã chuẩn bị đủ dụng cụ cho công việc đó chưa?
+ Em có gặp khó khăn và cần hỗ trợ không?
- GV đề nghị các tổ thống nhất lại cách làm để thực hiện làm được ngay 
VD: cách quét sân, cách đeo khẩu trang, vẩy nước, thực hiện quét và gom lá từ hai bên vào.
- GV khen ngợi các tổ chuẩn bị chu đáo cho việc thực hiện kế hoạch.
* GV cho các tổ thực hiện kế hoạch trong thời gian quy định
- GV quan sát hỗ trợ các tổ trong quá trình thực hiện
- GV đánh giá kết quả thực hiện 
- Gọi HS chia sẻ cảm xúc của mình sau khi tham gia hoạt động giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
- Kết luận: Sau buổi hôm nay cả lớp đều thấy vui và tự hào về những việc chúng ta đã làm được. Theo các em, chúng ta có thể duy trì hoạt động này thường xuyên không? Nên thực hiện hoạt động ngày bao nhiêu lần trong một năm học?
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.
	


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- Đại diện các tổ kiểm tra lại những nội dung cần chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch.
- HS trả lời





- HS lắng nghe và thực hiện




- HS lắng nghe 

- HS thực hiện theo kế hoạch đã phân công


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS chia sẻ cảm xúc của mình
- HS trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Suy nghĩ và thảo luận với người thân vê những việc cần làm để giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
+ Tiếp tục thực hiện những công việc mà mình có thể làm được để giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


               





 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SHCĐ:  GIỮ GÌN TRƯỜNG HỌC XANH, SẠCH, ĐẸP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giữ gìn trường học xanh,
 sạch, đẹp.
- Thực hiện kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tự rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch giữ gìn trường học, qua đó góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng trường, lớp thân thiện.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh nhận ra được việc giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Chúng tôi muốn ... để khởi động bài học. 
- GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm suy nghĩ và tự nhận mình là một sự vật, không gian của trường.

- GV yêu cầu các nhóm hóa thân vào các sự vật không gian ấy để nêu lên mong muốn của mình, bắt đầu bằng câu: Chúng tôi là …chúng tôi muốn…
- Gọi HS chia sẻ theo yêu cầu.
- GV khen tặng những học sinh đưa ra nhiều phương án thú vị.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Khi được hóa thân thành đồ vật, cây xanh hay bất kỳ sự vật nào trong trường, chắc hẳn em thấy rất thú vị phải không? Để thực hiện được mong muốn của các sự vật ấy, chúng ta hãy thực hiện những hành động thật cụ thể và thiết thực. Bây giờ, ta sẽ cùng lập kế hoạch cho việc đó nhé! 
	- HS tham gia trò chơi

- HS nhận nhóm và nhiệm vụ.
VD: Chúng tớ sẽ là những thân cây cổ thụ trên sân trường /ghế đá/chậu hoa /cánh cổng/bản tin của trường/ bức tường /cái trống/bàn ghế lớp học giá để giày dép,…
- HS lắng nghe và thực hiện.
- HS chia sẻ trước lớp
- HS nhóm khác nhận xét
VD: Học sinh hóa thân thành chiếc ghế đá và nói: Chúng tôi là những chiếc ghế đá trên sân trường. chúng tôi muốn mình luôn được sạch sẽ và không bị HS gắn kẹo cao su lên.
+ HS Hóa thân thành cây cổ thụ nói: Chúng tôi là những cây sấu trên sân trường, chúng tôi đã ở đây mấy chục năm rồi. Chúng tôi muốn mình luôn đủ nước uống,được chăm sóc và được trò chuyện với các cô cậu học sinh hằng ngày
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Lập kế hoạch để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Những việc cần thực hiện để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- GV mời HS cùng thảo luận theo tổ những việc cần thực hiện để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp theo gợi ý:
+ Dựa trên kết quả khảo sát của các tổ, em thấy khu vực nào cần được chăm sóc, sửa sang, vệ sinh?
+ Để thay đổi khu vực đó, tổ em cần làm những việc gì?
- GV theo dõi, động viên
- Gọi các tổ báo cáo kết quả: Chia sẻ những công việc tổ em có thể làm cùng nhau để giúp trường xanh, sạch, đẹp hơn.
- GV nhận xét, tuyên dương. Khen ngợi những kế hoạch cụ thể và thú vị của HS.
	 

- HS thảo luận theo tổ dựa trên gợi ý GV đã nêu


- Đại diện các tổ báo cáo kết quả


- HS tổ khác nhận xét bạn
- Kết quả:
[image: ]
- HS lắng nghe

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
+ Tự rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp, qua đó góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
- GV đề nghị mỗi tổ lựa chọn một công việc trong số những việc vừa chia sẻ để lên kế hoạch hoạt động cụ thể.
- GV HD HS lập kế hoạch dựa trên gợi ý:
+ Tổ em dự kiến thực hiện hoạt động gì?
+ Để thực hiện hoạt động ấy, cần làm những công việc cụ thể nào?
+ Ai đảm nhận những công việc đó?
+ Các em sẽ thực hiện phần việc được phân công khi nào?
- GV mời đại diện các tổ trình bày kế hoạch của tổ mình trước lớp.

- GV nhận xét, góp ý cho các tổ để hoàn thiện kế hoạch
- GV kết luận: Mỗi công việc các em có thể làm, dù nhỏ nhưng cũng góp phần giúp trường, lớp chúng ta đẹp hơn nhiều.
	

- Các tổ lựa chọn công việc


- HS lập kế hoạch dựa theo gợi ý






- Đại diện các tổ trình bày kế hoạch của tổ mình trước lớp.
- Các tổ khác nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
- Kế hoạch của các tổ như sau:


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân: HS nhờ người thân hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ cần thiết để thực hiện kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- GV nhận xét tiết dạy
- Tuyên dương HS tích cực
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................
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